	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1724/QĐ-UBND 
	Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Lao động và Xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (bao gồm: 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất nhập cảnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính; hỗ trợ, hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh trong việc cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh.

Điều 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm xây dựng quy trình cụ thể giải quyết các thủ tục hành chính này theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và đăng ký áp dụng thực hiện với Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Lao động và Xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4; (gửi qua mạng)
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); (gửi qua mạng)
- CT và các PCT UBND tỉnh; (gửi qua mạng)
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; (gửi qua mạng)
- UBND các huyện, thị xã, TP. Huế; (gửi qua mạng)
- UBND các xã, phường, thị trấn; (gửi qua mạng)
- Trung tâm Hành chính công tỉnh; (gửi qua mạng)
- Cổng TTĐT tỉnh; (gửi qua mạng)
- BQL KKT, KCN tỉnh (bản chính);
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KSTH.
	CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ


PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (đồng)
	Tên VBQPPL quy định TTHC

	I
	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

	1
	Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (lần đầu đề nghị cấp giấy phép lao động tại Việt Nam)
	03
	Trung tâm Hành Chính công tỉnh
	600.000
	- Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 11/2016/NĐ-CP.

Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

	2
	Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Đối với trường hợp đặc biệt lao động nước ngoài đã từng được cấp giấy phép lao động)
	03
	
	600.000
	

	3
	Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	03
	
	450.000
	

	4
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	03
	
	Không
	

	5
	Thu hồi giấy phép lao động
	03
	
	Không
	

	6
	Đăng ký nội quy lao động
	03
	
	Không
	

	II
	LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH

	7
	Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)
	11
	Trung tâm Hành Chính công tỉnh
	Không
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chế cho phép sử dụng thể đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh


PHỤ LỤC 02

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định sửa đổi, bổ sung

	I
	Lĩnh vực Lao động

	1
	TTH-285310
	Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép lao động)
	Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thừa Thiên Huế

	2
	T-TTH-2854073-TT
	Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Đối với trường hợp đặc biệt lao động nước ngoài đã từng được cấp giấy phép lao động)
	

	3
	TTH-285311
	Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	

	4
	TTH-285312
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	

	5
	T-TTH-284078-TT
	Thu hồi giấy phép lao động
	

	6
	T-TTH-284079-TT
	Đăng ký nội quy lao động
	

	II
	Lĩnh vực Xuất nhập cảnh

	1
	T-TTH- 284081-TT
	Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)
	Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THUA THIEN HUE Péc lap - Ty do - Hanh phac
$6:1724/QP-UBND Thira Thién Hué, ngay 02 thang8 nim 2018
QUYET PINH

Vé viée cong ?6 Danh muc tha tyc hanh chinh
dwoc sira doi, bo sung thugc tham quyen giai quyet
cia Ban Quan ly khu kinh te, cong nghiép tinh Thira Thién Hué

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can ctr Lut T4 chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Can cir Nghi dinh sé 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 ciia Chinh
phu vé kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can clr Nghi dinh s 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nim 2013 va Nghi
dinh sé 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 ctia Chinh phu sira d6i, bd
sung mot sb diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can ct Thong tu s 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua
Vin phong Chinh pht huéng dan vé nghiép vu kiém soat thi tuc hanh chinh;

Can ctr Quyét dinh sé 1220/QD-UBND ngay 07 thang 6 nam 2017 cua ny
ban nhan dan tinh Thira Thién Hué vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh dugc
chudn hod trong linh vuc Lao dong va Xuét nhdp canh thudc thdm quyén giai
quyét cia Ban quan ly khu kinh té, céng nghiép tinh Thira Thién Hué;

Xét dé nghj cua Trudng ban Ban quan Iy khu kinh té, cong nghiép tinh,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 08 thu tuc hanh chinh dugc sua
d6i, bd sung (bao gdm: 07 thi tuc hanh chinh trong linh vyuc Lao dong; 01 thu
tuc hanh chinh trong 1inh vuc Xuét nhap céanh) thudc thdm quyén giai quyét cua
Ban quan ly khu kinh té, cong nghiép tinh Thira Thién Hué.

Piéu 2. Ban quan ly khu kinh té, cong nghiép tinh c6 trach nhiém cép nhat
cac tha tuc hanh chinh duoc cong bd tai Quyét dinh nay vao Hé théng théng tin
tht tuc hanh chinh cua tinh Thira Thién Hué theo dung quy dinh; niém yét,
cong khai cac thu tuc hanh chinh nay trén Trang théng tin dién tu cua don vi;







thuc hién giai quyét cac thu tuc hanh chinh thudc thim quyén theo huéng din
tai Phu luc kém theo Quyét dinh nay.

Vian phong Uy ban nhan dén tinh c¢6 trach nhiém cdp nhét cac thu tuc hanh
chinh dugc coéng b tai Quyét dinh nay vao Co s¢ dir li€u quéc gia vé Thu tuc
hanh chinh; hd trg, huéng dan Ban quéan Iy Khu kinh té, céng nghiép tinh trong
viéc cdp nhat kip thoi cac thu tuc hanh chinh vao Hé théng thong tin thu tuc
hanh chinh tinh.

Piéu 3. Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay Quyét dinh nay c6 hiéu luc, Ban
quan ly Khu kinh té, céng nghiép tinh c6 trach nhiém xdy dung quy trinh cu thé
giai quyét cac thi tuc hanh chinh nay theo Tiéu chuin TCVN ISO 9001:2015 va
dang ky ap dung thuc hién véi S& Khoa hoc va Cong nghé.

Bleu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky va thay thé Quyét
dinh s6 1220/QD-UBND ngay 07 thang 6 nam 2017 cua Uy ban nhén dén tinh
Thira Thién Hué céng bd thu tuc hanh chinh dugc chuan hoa trong linh vuc Lao
dong va Xuét nhdp canh thudc thdm quyén giai quyét cia Ban quan ly Khu kinh
té, cong nghiép tinh Thira Thién Hué.

Piéu 5. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan tinh, Truéng ban Ban quan ly
khu kinh té, céng nghiép tinh; Thu truéng cac s6, ban, nganh cip tinh; Chi tich
Uy ban nhin dan cac huyén, thi x4, thanh phé Hué va céc td chirc, ca nhan cé
lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin:
- Nhu DPiéu 4;
- Cyc Kiém soat TTHC
(Van phong Chinh phu);
- CT va cac PCT UBND tinh;
- Céc s&, ban, nganh cdp tinh;
- UBND cac huyén, thi x4, TP. Hué;
- UBND céc x4, phuong, thi tran;
- Trung tdm Hanh chinh cdng tinh;
- Cong TTDT tinh;
- BQL KKT,KCN tinh (ban chinh);
-Cac PCVP vacac CV;
- Luu: VT, KSTH.

Phan Ngoc Tho








Phu luc 01

1H QUYEN GIAI QUYET CUA BAN QUAN LY
I TE, C ONG N GHIEP TINH THUA THIEN HUE

éua Chu tich Uy ban nhdn dan tinh Thira Thién Hué)

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thi tuc hanh chinh dwoe sita d6i, b sung

Thoi han Pia
gidi quyét | aigm | 0! | Ten VBQPPL quy dinh
TT Tén tha tuc hanh chinh oo thure phi TTHC )
gy lam | €| g
viéc) hi¢n
I | LINH VU'C LAO PONG
Cép gifly phép lao dong cho - Bo ludt Lao dong ngay
ngudi lao dong nudc ngoai 03 18/6/2012;
I ?m e o vigt Na}rl“, (}an 600.000 | \ohi dinh 11/2016/ND-
d‘i‘“ ¢ 9%,.{?}’ glay phcp 1ao CP ngay 03/02/2016 cia
ong taf 16t Nam) Chinh phd quy dinh chi
Cap giay phép lao dong cho tiét thi hanh mot sé dleu
lao dong nudce ngoéi lam viéc cia Bo luat Lao dong vé
tai Viét Nam (Doi véi truong 03 lao dong nudc ngoai lam
2 S . ; 600.000 | 7 TS
hop dac biét lao dong nuge viéc tai Viét Nam.
ngoai da trng dugce cap gidy Trung - Théng tu 40/2016/TT-
phép lao dong) tAm BLPTBXH ngly
Cép lai gidy phép lao dong Hanh 25/10/2016 cia Bo Lao
3 |cho ngudi lao dong nudc 03 chinh | 450.000 d@pg Thuong~b1nh. & Xa
ngoai lam viéc tai Viét Nam A héi huéng dan thi hanh
cong ae A ad ,
Xéc nhan ngudi lao dong b mot s6 di€u cua ND
ac nhan ! : t . | 11/2016/ND-CP.
4 | nuéc ngoai khong thude dién 03 Khong . ) .
cap gidy phép lao dong - Quyét dinh s
T —— 62/2017/QD-UBND ngay
5 | Thu hoi giay phép lao dong 03 Khéng | 14/8/2017 cia UBND tinh
Thtra Thién Hué quy dinh
muc thu, ndp 1¢ phi cap
5 o A A gidy phép lao dong cho
6 | Dang ky néi quy lao dong 03 Khong ngudi lao déng nudc
ngoai lam viéc tai tinh
Thira Thién Hué.








II | LINH VUC XUAT NHAP CANH
Trung Quyét dinh 50
. . Y e tim 38/2018/Qb-UBND ngay
Xét cho phép sit dung the di Hanh 19/6/2017 ciia UBND tinh
7 | lai cua doanh nhan APEC (thé 11 hinh Khong | Thira Thién Hué ban hanh
ABTC) ¢ Am quy ché cho phép sir dung
cong thé di lai cua doanh nhan

tinh APEC trén dia ban tinh








Phu luc 02

THU T}/ HDUQC SUA DOI, BO SUNG THUQC THAM
QUYEN G A BAN QUAN LY KHU KINH TE, CONG NGHIEP

INH THUA THIEN HUE

PHAN 1

DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc tha tuc hanh chinh dwgec sira d6i, bo sung

S6 ho so

Tén VBQPPL quy dinh

TT Tén thu tuc hanh chinh 2. | %
TTHC ’ stra doi, bo sung
I | Linh vyc Lao djng
Cép gidy phép lao dong cho nguoi lao dong
1 TTH-285310 | nudc ngodi lam viée tai Viét Nam (lan dau
tién dé nghi cap gidy phép lao dong)
Cép gidy phép lao dong cho lao dong nude Quyét dinh so 62/2017/Qb-
) T-TTH- ngoai lam viéc tai Viét Nam (Déi voi truong | UBND ngay 14/8/2017 cua
2854073-TT hop defl;: bie}’t lao dong nude ngoai d3 timg | UBND tinh Thira Thién Hué
dugc cap gidy phép lao dong) quy dinh mirc thu, nép 1& phi
Cép lai gidy phép lao dong cho ngudi lao | cip gidy phép lao dong cho
3 TTH-285311 . . AT
dong nudc ngoai lam viéc tai Viét Nam ngudi nudc ngoai lam vide tai
, A \ e A , N A Th\ Th A H A
4 TTH-285312 Xaci nhafl nguoi .liao do’ng nuGC ngoai khong ua [hien Hue
thudc dién cap gidy phép lao dong
T-TTH- _
5 584078.TT Thu héi gidy phép lao dong
T-TTH- :
6 bang ky ndi quy lao don
284079-TT gy noaly e
II | Linh vire Xuit nhap canh
Quyét dinh s6 38/2018/QP-

T-TTH-
284081-TT

Xét cho phép str dung thé di lai cua doanh
nhan APEC (thé ABTC)

UBND ngay 19/6/2018 cua
UBND tinh ban hanh Quy ché
cho phép sur dung thé di lai cta
doanh nhan APEC trén dia ban
tinh Thira Thién Hué








PHAN II

NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH DUOC SUA
POI, BO SUNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA BAN QUAN LY
KHU KINH TE, CONG NGHIEP TINH THUA THIEN HUE

I. LINH VUC LAO PONG

1. Thua tuc: Cap glay phep lao dong cho ngudi lao dong nuwde ngoai lam viéc tai
Viét Nam (lan dau dé nghi cap gidy phép lao dong tai Viét Nam)

a. Trinh tw thyc hién:
- Budce 1: Télchl’rc chudn bi dy du hd so theo quy dinh va n6p hé so dén Ban
Quan 1y Khu kinh t€, c6ng nghi¢p tinh Thura Thién Hué. (Qua Trung tdm hanh chinh
cbng tinh Thira Thién Huég)
.- Budc 2: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép tiép nhan hé so, kiém tra tinh
day &0 va hop 1€ cta hé so:
Truong hop hé so chua ddy ¢ hoic khong hop 1¢, trong vong 02 ngdy lam viéc
ké tir ngdy tiép nhén hé so, Ban Quan 1y s& c6 vin ban thong bao sira dbi, bd sung theo
quy dinh.

Truong hop hé so da day du, hop I¢, trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du hé so hop 18, Ban Quan ly cip Gidy phép lao ddng cho t6 chirc

- Bud6ce 3: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép chuyén két qua cho Trungtdm
hanh chinh c6ng tinh dé tra cho t6 chic, ca nhén.

+ Pia chi tiép nhin va tra két qua: Trung tim hanh chinh céng tinh Thira
Thién Hué, so 01 Lé Lai, Phwong Vinh Ninh, Thanh pho Hué

+ Thoi gian tiép nhin va tra két qua: Buéi sang tir 7h30 dén 11h00, budi chidu
tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén thir 6 va sang thir 7 hang tuan.

b Cach thirc thwe hién:

- Nop truc tiép tai B6 phén tiép nhén va tra két qua tai Trung tdm Hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hué;

- Qua duong buu dién;

- Truc tuyén qua Céng dich vu céng tinh Thira Thién Hué;

¢ Thanh phin, s6 lwgng hé so

- Thanh phén hd so

1. Van ban cta ngudi sir dung lao dong d& nghi cdp Gidy phép lao dong cho
nguoi lao ddng nudc ngoai;

2. Gidy ching nhén suc khoé hodc gidy kham sirc khoe do co quan, tb chirc y té

c6 thim quyén clia nudc ngodi hodc cia Viét Nam cap cé gia tri trong thoi han 12
thang, ké tir ngay ky két luan sic khoe dén ngay ndp ho so;







3. Phiéu ly lich tu phap ho#c vin ban xac nhan ngudi lao dong nude ngoai khong
phai 13 nguoi pham t6i hodc bi truy cru trach nhiém hinh sy cua nudc ngoai cap.
Truong hop ngudi lao dong nudc ngoai da cur tri tai Viét Nam thi chi can phiéu Iy lich
tu phap do Viét Nam cap. Phiéu ly lich tu phap hozc van ban xac nhan nguoi lao dong
nudc ngoai khong pham t6i hodc bi truy ciru trach nhiém hinh sy dugc cap khong qua
06 thang, ké tir ngay cdp dén ngay nop ho so.

4. Van ban x4c nhén 1a nha quan 1y, giam déc didu hanh, chuyén gia hoac lao
ddong k¥ thuat.

- Déi véi ngueoi lao dong nude ngodi la nha qudn Iy, gidm déc diéu hanh thi phdi c6
mot trong cdc gidy to sau:

+ Glay to chimg minh la nha quan ly, giam ddc diéu hanh gdm: glay phép lao dong
hogc hop dong lao dong hodc quyét dinh bd nhiém cé xac dinh ngudi lao dong nude
ngoai d6 da lam viée & vi tr quén ly, giam ddc diéu hanh;

+ Van ban x4c nhan la nha quan ly, giam déc diéu hanh do co quan, té chirc, doanh
nghiép ma nguoi lao dong nudc ngoai dd da timg lam viéc xac nhén.

- Déi véi nguwoi lao déng nmede ngoai la chuyén gia thi phdi c6 mét trong cdc gidy
to sau:

+ Van ban xac nhén la chuyén gia cua co quan, t6 chic, doanh nghiép tai nudc
ngoai, bao gdm: tén co quan, to chuc, doanh nghi€p xac nhan; thong tin vé chuyén gia:
ho va tén, ngay, thang, nam sinh, quoc tich va nganh nghe cua chuyén gia phu hop véi vi
tri cong viéc ma nguoi lao ddng nudc ngoai du kién s€ lam viéc tai Viét Nam.

+ Béng dai hoc trd 1én hodc twong duong va c6 it nhit 03 nam kinh nghiém lam
viéc trong chuyén nganh dao tao phu hop vai vi tri cong viéc ma nguoi nude ngoai du
kién lam viéc tai Viét Nam.

- P3i véi nguoi lao déng mebe ngodi la lao dpng k thudt thi phdi ¢6 cde gidy to
sau:

+ Giy t& chimg minh hodc van ban xac nhan cia co quan, té chirc, doanh nghiép
tai nudc ngoai vé viéc dd dugc dao tao chuyén nganh k¥ thudt hodc chuyén nganh khac
voi thoi gian it nhat 01 ndm phu hop véi vi tri cong viéc ma ngudi nudce ngoai du kién
s€ lam viéc tai Viét Nam,;

+ Gidy t& ching minh d3 c6 it nhét 03 nim kinh nghiém lam viéc trong chuyén
nganh dugc dao tao phu hgp vai vi tri cong viéc ma nguoi lao dong nudc ngoai dy
kién sé lam viéc tai Viét Nam.

Déi voi mot s nghé, céng viéc, van ban xéc nhén trinh d§ chuyén mon, k§y thuat
clia nguoi lao dong nude ngoai dugc thay thé bang gidy cong nhén 1a ngh¢ nhén nhing
nganh nghé truyén théng do co quan c6 thdm quyén clia nudc ngoai cap;

5. Ban chup kém theo ban chinh dé doi chiéu Thong bao cua S& Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi vé vi tri cdng viéc duge st dung lao ddng nudc ngodi hodc
Quyét dinh ciia chii tich UBND tinh vé vigc nha thau dwoc tuyén lao dpng nuwéc
ngodi vao vi tri cong viéc dé nghi.







6. Hai anh mau (kich thudc 4cm x 6¢cm, phéng nén tring, mat nhin thing, dau dé
trin, khong deo kinh mau), anh chup khéng qué 06 (séu) thang tinh dén ngay ndp hd so;

7. Ban sao c6 chimg thuc H} chiéu hozic gidy to ¢6 gia trj thay hd chiéu hozc gidy
to co gia tri di lai quoc t€ con gia tri theo quy dinh cua phap luét. Cdc gidy to quy dinh
tai khoan 2, 3, 4 la Cdc gidy to néu trén la 01 ban chup kém theo ban goc dé doi chieu
hodc 01 ban sao ¢6 chumg thuc, néu bang tieng nudc ngoai thi phai dugc hop phdp hoa
lanh sw va dich ra tieng Viét, chung thuc theo quy dinh cua phdp ludt Viét Nam.

8. Cac gidy t&r lién quan dén ngudi lao dong nudc ngoai:

+ Déi véi nguoi lao dong nude ngoai lam viéc theo hinh thiuc di chuyén noi bod

doanh nghiép phai c6 van ban cua doanh nghiép nudc ngoai cr sang lam viéc tai hi¢n
dién thuong mai cia doanh nghiép nuéc ngoai dé trén lanh thé Viét Nam va vin ban

chirmg minh nguoi lao dong nudc ngoai dd dugc doanh nghiép nuéc ngoai do tuyén
dung truée khi 1am viéc tai Viét Nam it nhit 12 thang.

+ Dbi v6i ngudi lao déng nudc ngoai lam viéc theo hinh thirc thuc hién cac loai
hop ddng hozc thoa thuan vé kinh té, thucmg mai, tai chinh, ngén hang, bao hiém, khoa
hoc k¥ thuat, vin hoa, thé thao, gido duc, gido duc nghé nghiép vay té phai c6 hop dong
hozc thoa thuén ky két giira déi tac phia Viét Nam va phia nuéc ngoai, trong d6 phai c6
thoa thuén vé viéc nguoi lao dong nudc ngoai 1am viéc tai Viét Nam;

+ D6i voi nguoi lao dong nudc ngoai theo hinh thirc nha cung cap dich vu theo
hop dbng phai ¢6 hop dong cung cép dich vu ky két gitra ddi tac phla Viét Nam va
phia nuéc ngoal va vin ban chiing minh ngudi lao dong nudc ngoai dap Umg cac didu
kién ddi v6i chuyén gia va di lam viéc cho doanh nghiép nuéc ngoai khdng c6 hién
dién thuong mai tai Viét Nam duoc it nhat 02 nam (24 thang);

+ Pbi véi ngudi lao dong nudc ngoai lam viéc theo hinh thirc chao ban dich vu
thi nguoi lao dong nudce ngoai khong song tai Viét Nam va khong nhén thu lao tu bat
clr ngudn nao tai Viét Nam, tham gia vao cac hoat dong lién quan dén viéc dai dién
cho mét nha cung cip dich vu dé dam phan tiéu thu dich vu ctia nha cung cap d6,voi
diéu kién khong ban truc tiép dich vu d6 cho cong chiung va khong truc tiép tham gia
cung cép dich vu; va phai ¢é vin ban cla nha cung cap dich vu cu ngudi lao dong
nudc ngoai vao Viét Nam dé dam phan cung cép dich vu;

+ Dbi véi ngudi lao dong nudc ngoai lam viéc theo hinh thirc ngudi chiu trach
nhiém thanh 1ap hién dién thuong mai phai cé van ban ctia nha cung céap dich vu cu
nguoi lao dong nudc ngoai vao Viet Nam dé thanh 1ap hién dién thuong mai cua nha
cung ca‘ip dich vu d¢;

+ Dbi véi ngudi lao dong nude ngoai lam viéc theo hinh thic nha quan ly, gidm
dbc diéu hanh, chuyén gia, lao dong k¥ thuat ma tham gia vao hoat doéng ctia doanh
nghiép nudc ngoai da thanh lap hién dién thuong mai tai Viét Nam thi phai c6 van ban
chimg minh nguti lao dong nudc ngoai dugc tham gia vao hoat dong cta doanh
nghiép nudc ngoai do.

Cdc gidy to néu trén la 01 ban chup kém theo bdn géc dé dbi chiéu hode 01 ban
sao c6 chitng thiee, néu cia nwée ngodi thi mién hop phdp héa lanh su, nhung phdi dich
ra tiéng Viét va chimg thuc theo quy dinh ciia phdp ludt Viét Nam.







- S6 lwgng hd so: 01 bd

d. Thoi han giai quyét: 03 ngay 1am viéc ké tir khi nhan da hd so hop 8.

d. Poi twgng thye hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép, co quan, t chirc co
sir dung nguoi nudce ngoai

e. Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh

- Co quan co ,thém quyén quyét dinh: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép
tinh Thira Thién Hué

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép tinh
Thira Thién Hué

- Co quan phéi hop: Khong

g. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép lao dong

h. L¢ phi: 600.000d (Sdu trdm nghin dong)

i. Tén miu don, to khai: Mu s0 7 ban hanh kém theo Théng tu 40/2016/TT-
BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua B Lao dong Thuong binh & Xa hoi hudng dan thi
hanh mot so dieu ciia Nghi dinh 11/2016/ND-CP.

k. Yéu ciu diéu kién thye hién TTHC:

1. Co nang luc hanh vi dan sir ddy di theo quy dinh ciia phap luat.

2. Cé stic khoe phi hop véi yéu ciu cong viée.

3. Lanha quan ly, gidm ddc diéu hanh, chuyén gia hoic lao dong ky thuét.

4. Khong phai 1a ngudi pham t6i hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy theo quy
dinh ctia phap luat Viét Nam va phap ludt nudc ngoai.

5. Pugc chip thuan bang vin ban cua co quan nha nude cé thdm quyén vé viée sir
dung ngudi lao dong nude ngoai.

l. Can cir phap ly

- B§ luat Lao dong ngay 18 thang 6 nam 2012.

- Nghi dinh 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 cta Chinh pht quy dinh chi tiét thi
hanh mot so6 diéu cia Bg luat Lao dong vé lao dong nudce ngoai lam viéc tai Viét Nam.

- Thong tu 40/2016/TT- BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua B Lao dong Thuong
binh & X& hi hudng dan thi hanh mét s6 diéu cia NP 11/2016/ND-CP.

- Qu)fé’t dinh so6 62/2017/0P- UBND ngay 14/8/2017 cia UBND tinh Thira
Thién Hué quy dinh mirc thu, np I¢ phi cip gidy phép lao djng cho nguoilao djng
nwdc ngoai lam viéc tai tinh Thira Thién Hué.

*Ghi chii: Phan chit in nghiéng va bi dim thé hién nhimg ndi dung stra ddi, bd sung







Mau sb 7: Ban hanh kém theo T héng twe s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cia Bo
truéng Bé Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huedng dén thi hanh mét sé diéu cua Nghi dinh s6
11/2016/ND-CP.

TEN DOANH NGHIEP/TO CHUC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

SOt

V/v chp gidy phép lao dongchongwoi ..., ngay.....thang....ndam.....
lao ddng nudc ngoai.

Kinh giri: Ban Quéan ly Khu kinh té, cong nghiép tinh Thira Thién Hué

1. Tén doanh NERIBP/AS CHUIC: ..o.cooooicceeooe oo

2. Loai hinh doanh nghiép/td chirc ( doanh nghiép trong nudc/doanh nghiép c6 vén dau tu nude
ngodi/co quan, t6 chirc/nha thau: ... ... i

3. Téng s6 lao dong dang lam viéc tai doanh nghiép, t6 chite: ........ooveeeeviiineiieeinn, ngudi
Trong d6 s6 1ao dOng NG NZOAT IA:. ......eeeiiiiiiiiee e e, nguoi
B DHA CHL: .o
5. PI8N thO@I: oo 6. Email (néu cd):....cooeevvveeiinn..n,
7. Gidy phép kinh doanh (hoat dong) SO et

CO QUAN CAP: oo C6 gid tri N ngAY: ..o
Linh vuc kinh doanh (hoat d0Ng): ..o e

8. Ngudi ndp hd so ciia doanh nghiép/td chirc dé lién hé khi can thiét (s6 dién thoai, email):

C3n c vin ban thong bao chdp thuan vj tri cong viéc sir dung ngudi lao dong nudc ngoai sé...

(ngay/thang/nam) cla......... , (1én doanh nghiép/to chirc).......... d& nghi cdp/cdp lai gidy phép lao
déng cho ngudi lao ddng nudc ngoai, cy thé nhu sau:

9. Ho va t€n (ChI i NOA): ..o s
10. Ngay, thang, nfim sinh: ..., 11. Gié6i tinh (Nam/Ni) ..................
12, QUBC ORI .. e e e e et e et e oo et e et e et et e oo e e et e et e o1 s o e e e e e e e e
13. HO chidu/gidy to c6 gid tri di 1ai qUOC t $6: ..o.ooovoooioe e e
CO QUAN CAP: oo Co giatri dénngay: ...
14. Trinh d6 chuyén mén (tay NGHE) (REU CO): ....o.oooooooooceoeoeoeeeoeoeeeeeeeeese e
15. Lam viéc tai doanh nghidp/td CHIIC: ..ot
16. Dja GIEM TAM VIEC: ...oooooooo oo ceecsnismns s
17 VI COMNE VIEC: .o s
18. ChiTc danh CONE VIBC: . ... . ettt it e ae e

19. Hinh thic lam viéc (néu cu thé theo quy dinh tgi Khodn 1 Diéu 2 Nghj dinh 11/2016/ND-CP ngay
03/02/2016).......cccoeereverrreeieisrrrererssesissessesecssessosssssasssssssssssesssassnssssessassesas

20. Mtrc luong:....ccoeeceernieennee VND







II. QUA TRINH LAM VIEC
23. Noi lam viéc
- Noi lam viéc 1an 1:
F 1A GIEM LA VIBC: ettt e
F VI CONE VIEC: ..ottt e e
+ ChiTc danh CONE VIEC: ..uvvvnntit ettt e
+ Thoi han 1am viéc tir (ngay/thdng/ndm) dén (ngay/thang/nam)... ... ... ... ..o ceeveeee e e e e

F 1A AI8M JAIM VIBC: et
F VI COME VIECT oottt e

+ Chltc danh €ONE VIEC: .....vninie i e
+ Thoi han 1am viéc tir (ngay/thang/ndm) dén (ngay/thang/mam)... ... ... ... ce e ceeeee e e e s
- Noi lam viéc cudi CUNE NOAC NI TAL: ...

+ Dia dIEM JAM VIBC: ...veviee e et
F VI COME VIEC: ...t

+ Chire danh CONE VIEC: ... vint ittt e
+ Thoi han 1am viéc tir (ngay/thang/niam) dén (ngay/thdng/nam)... .. ... ....ccce. e oecee v e e .

Ching t6i xin cam doan nhitng thong tin néu trén la ding su that. Néu sai, ching t6i xin hoan toan
chiu trach nhiém truée phép luat.

Noi nhin: PAI DIEN DOANH NGHIEP/TO CHUC
- Nhu trén; (Ky va ghi rd ho tén, dong dau)
- Luu don vi







2. Thi tuc: Cap gidy phép lao dong cho lao dyng nudc ngodi lam viée tai Viét
Nam (Truong hgp déc biét: da ting duoc cap giay phép lao dong)

a. Trinh ty thwe hién:
- Buoc 1: T6’ chtc chuén bj day du hd so theo quy dinh va nop hd so dén Ban
Quan ly Khu kinh t€, c6ng nghiép tinh Thira Thién Hué. (Qua Trung tdm hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hue)
- Budc 2: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép tiép nhan ho so, kiém tra tinh
day @i va hop 1€ cia ho so:
Truong hop hé so chua diy di hoic khéng hop 1¢, trong vong 02 ngdy lam viéc

ké tir ngay tiép nhén hd so, Ban Quan ly s& c¢é vin ban thong béo stra déi, bd sung theo
quy dinh.

Truong hop hé so da déy du, hop 1€, trong thoi han 03 ngdy lam viéc, ké tir ngay
nhan du hé so hop 16, Ban Quan 1y cip Gidy phép lao dong cho t6 chirc

- Budce 3: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép chuyén két qua cho Trungtam
hanh chinh c¢6ng tinh dé tra cho t6 chic, cd nhén.

+ Dia chi tiép nhin va tra két qua: Trung tim hanh chinh céng tinh Thira
Thién Hué, sé 01 Lé Lai, Phwong Vinh Ninh, Thanh phé Hué

+ Thoi gian tiép nhin va tra két qua: Budi sang tir 7h30 dén 11h00, budi chiéu
tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén thi 6 va sang thir 7 hang tuln.

b) Cach thirc thue hién:

- Nop truc tiép tai Bo phéan tiép nhan va tra két qua tai Trung tam Hanh chinh
cOng tinh Thira Thién Hueé,

- Qua duong buu dién;

- Truc tuyén qua Céng dich vu cong tinh Thira Thién Hué;

¢) Thanh phan, sé lwgng hd so:

- Thanh phan hd so

1. Vin ban cta ngudi st dung lao dong dé nghi cip Gidy phép lao dong cho
nguoi lao ddng nude ngoai,

2. Ban chup kém theo ban chinh dé di chiéu Thong bao cia S0 Lao dong -
Thuong binh va Xa héi vé vi tri cong viéc dugc sir dung lao dong nudc ngoai hodc

Quyét dinh ciia chi tich UBND tinh vé viéc nha thiu dwec tuyén lao dpng nwéc
ngodi vao vi tri cong viéc dé nghi.

3. Hai anh miu (kich thu6c 4cm x 6cm, phong nén tring, mit nhin thing, dau dé
tran, khong deo kinh mau), anh chup khong qua 06 (siu) thang tinh dén ngay ndp ho
S0,

4. Ban sao c6 chimg thuc Ho chiéu hoic gidy to ¢6 gia tri thay ho chiéu hoic gidy
to c6 gia tri di lai quoc t€ con gid tri theo quy dinh cua phap luét.

5. C4c gidy to lién quan dén ngudi lao dong nudc ngoai:







+ Dbi véi ngudi lao dong nude ngoai 1am viée theo hinh thirc di chuyén néi bd
doanh nghiép pha1 c6 van ban cua doanh nghlep nudc ngoai c sang lam viéc tai hién
dién thuong mai cua doanh nghiép nuéc ngoai do trén lanh thé Viét Nam va vin ban
chimg minh nguoi lao dong nudc ngoai dd duge doanh nghiép nudc ngoai do tuyén
dung trudce khi lam viéce tai Viét Nam it nhét 12 thang.

+ Pdi véi nguoi lao dong nudc ngoai lam viéc theo hinh thc thuc hién céac loai
hop dong hodc thoa thuan vé kinh té, thwong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém, khoa
hoc k¥ thuét, van hoa, thé thao, gido duc, gido duc nghé nghiép va y té phai cé hop dong
hodc thoéa thuan ky két gitra dbi tac phia Viét Nam va phia nudc ngoai, trong dé phai c6
thoa thuan vé viéc nguoi lao dong nudce ngoai lam viéce tai Viét Nam;

+ Dbi v6i ngudi lao dong nudc ngoai theo hinh thirc nha cung cép dich vu theo
hop dong phai c6 hop dong cung cép dich vu ky két giira déi tac ph1a Viét Nam va
phia nudc ngoai va van ban chimg minh nguoi lao dong nudc ngoai dap g céc diéu
kién déi vé6i chuyén gia va di lam viéc cho doanh nghiép nudc ngoai khong co hién
dién thwong mai tai Viét Nam duoc it nhat 02 nam,

+ Pbi voi ngudi lao dong nudc ngoai lam viéc theo hinh thirc chao ban dich vu
thi ngudi lao dong nude ngoai khong song tai Viét Nam va khong nhan thi lao tir bét
cir ngudn nao tai Vi€t Nam, tham gia vao cac hoat dong lién quan dén viéc dai dién
cho mdt nha cung cép dich vu dé dam phan tiéu thu dich vu cta nha cung cép d6,v6i
diéu kién khong ban truc tiép dich vu d6 cho cong chung va khong truc t1ep tham gia
cung cép dich vu; va phai c6 van ban cua nha cung cap dich vu cir ngudi lao dong
nudc ngoai vao Viét Nam dé dam phan cung cap dich vy;

+ Pdi véi ngudi lao dong nudc ngoai lam viéc theo hinh thirc ngudi chiu trach
nhiém thanh l4p hién di€n thuong mai phai c6 van ban ctia nha cung cép dich vu cu
ngudi lao dong nudc ngoai vao Viét Nam dé thanh 1ap hién dién thuong mai cta nha
cung cép dich vu do;

+ Pbi voi ngudi lao dong nude ngoai 1am viée theo hinh thirc nha quan ly, giam
déc diéu hanh, chuyén gia, lao dong k¥ thuat ma tham gia vao hoat dong cua doanh
nghiép nudc ngoai da thanh l&p hién dién thuong mai tai Viét Nam thi phai cé van ban
ching minh nguoi lao dong nudec ngoai dugc tham gia vao hoat dong cta doanh
nghiép nudc ngoéi do.

Cdc gidy to néu trén la 01ban chup kém theo ban goc d@é dbi chiéu hodc 01 ban
sao co chimg thyc, néu bang tiéng mebe ngoai thi mién hop phdp héa lanh s nhung
phdi dich ra tiéng Viét va chitng thuc theo quy dinh ciia phdp ludt Viét Nam.

6. Céc gidy t& sau theo timg trudng hop:

- Df)i véi truong hop nguoi lao dong nude ngoai lam cung cong viéc dugc ghi
trong gidy phép lao dong:

+ Néu gidy phep lao dong con hiéu lyc thi phai co gidy phép lao dong hoZic ban
sao chung thuc gidy phép lao dong da dugc cap.

+ Néu gidy phép lao dong hét hidu luc thi phai c6 cac gidy to sau:







* Glay ching nhén strc khoé hoic gidy kham suc khoe do co quan, t6 chirc y té c6
thim quyén cia nudc ngoai hodc cua Viét Nam cp c6 gid tri trong thdi han 12 théng
ké tir ngay ky két ludn sirc khoe dén ngay ndp hd so;

* Phiéu ly lich tu phap hodc van ban xac nhan nguoi lao ddng nudc ngoai khong
phai la nguoi pham t6i hodc bj truy ciru trach nhiém hinh sy cia nude ngoai cép.
Trudng hop ngudi lao dong nude ngoai dd cu tru tai Viét Nam thi chi can phiéu ly lich
tu phap do Viét Nam cap. Phiéu 1y lich tu phap hodc vin ban xac nhan nguoi lao dong
nude ngoai khong pham t4i hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy dugc cap khéng qua
06 thang, ké tir ngay cip dén ngay ndp hé so.

* Ban sao Vin ban xdc nhén d3 thu hoi gidy phép lao dong.

* Trudong hop ngudi lao dong nudc ngoai di dugc cip gidy phép lao déng theo
quy dinh tai Nghi dinh 102/2013/ND-CP ngay 05/9/2013 cua Chinh phu thi phai co
vin ban chimg minh dap tng yéu cdu 1a nha quan 1y, gidm dbc diéu hanh hoic chuyén
gia hodac lao dong k¥ thuat.

- Péi véi truong hop nguoi lao dong nudce ngoai da duoc cép gidy phép lao dong
va dang con hiéu luc ma lam khdc vi tri cong viéc ghi trong giay phép lao dong thi
phai co:

* Gidy phép lao déng hoiic ban sao chimg thuc gidy phép lao dong da duoc cap.

* Van ban chung minh 1a nha quan ly, gidm déc diéu hanh, chuyén gia hoic lao
dong k¥ thuat. Bbi véi mot sb nghé, cong viéc, van ban chimg minh trinh d6 chuyén
mdn, k¥ thuét cia ngudi lao dong nudc ngoai dugc thay thé béng Glay cong nhén la
ngh¢ nhén nhimg nganh nghé truyén théng do co quan cé thim quyén cia nuéc ngoai
cap.

Gzay chung nhdn sivec khoe, phzeu Iy lich tw phdp, vin ban chirng minh ddp ung
yéu cau la nha quan 1y, gidm déc diéu hanh, chuyén gia hodc lao dong ky thugt la 01
bdn sao cd ching thuc hodc 01 ban chup kém theo ban géc dé doz chiéu néu bang
tiéng nudc ngodi thi phdi dugce hop phdp héa lanh sy va dich ra tiéng Viét, chimg thuc
theo quy dinh cua phdp ludt Viét Nam.

- S0 lwgng hd so: 01 (bd)

d. Thoi han giai quyét: 03 ngay 1am viéc ké tir khi nhan du hd so hop 1é.

d. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép, co quan, t6 chirc ¢6
sir dung nguoi nudc ngoai

e. Co quan thyce hién thi tuc hanh chinh

- Co quan cé thxlm quyén quyét dinh: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép
tinh Thira Thién Hué

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan ly Khu kinh té, cng nghiép tinh
Thira Thién Hué

- Co quan phdi hop: Khéng

g. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép lao dong

h. Lé phi: 600.000d (Sdu trim nghin dong)
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i. Tén miu don, to' khai: M&u s6 7 ban hanh kém theo Théng tu 40/2016/TT-
BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua B6 Lao dong Thuong binh & X& hoi hudng dan thi
hanh mét so diéu ciia Nghi dinh 11/2016/ND-CP.

k. Yéu ciu diéu kién thye hién TTHC:

1. C6 nang luc hanh vi dan sy day dd theo quy dinh cia phap luat.

2. Cé strc khoe phi hop véi yéu cau cong viée.

3. La nha quén ly, giam d6c diéu hanh, chuyén gia ho#c lao dong k¥ thuat.

4. Khong phai 1a nguoi pham t6i hodc bi truy ctru trach nhiém hinh su theo quy
dinh ctuia phép luat Viét Nam va phap luat nudc ngoai.

5. Pugc chip thuan bing van ban cia co quan nha nude ¢6 tham quyén vé viéce sir
dung nguoi lao dong nude ngoai.

I. Can cwr phdp ly

- B6 luédt Lao dong ngay 18 thang 6 nam 2012.

- Nghi dinh 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 cua Chinh pht quy dinh chi tiét thi
hanh mot s6 di€u cia B ludt Lao dong vé lao dong nudc ngoai lam viéc tai Viét Nam.

- Thong tu 40/2016/TT- BLDTBXH ngay 25/10/2016 cia Bé Lao dong Thuong
binh & X& hdi hudng dan thi hanh mét so diéu cia ND 11/2016/ND-CP.

- Qu}ié"t dinh s6 62/2017/0P-UBND _ngay 14/8/2017 cia UBND tinh Thira
Thién Hué quy dinh mirc thu, nép I¢ phi cap gidy phép lao djpng cho ngwoi lao djng
nwoc ngoai lam viéc tai tinh Thira Thién Hué.

*Ghi chi: Phin chit in nghiéng va b6i dim thé hién nhimg ndi dung sira dbi, bd sung
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MAu s6 7: Ban hanh kém theo Thong tw s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ciia Bo
truéng Bé Lao dpng - Thuong binh va Xa héi hueéng dén thi hanh mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6
11/2016/ND-CP.

TEN DOANH NGHIEP/TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

SOt

3

V/v cip gifly phép lao dong chonguwsi ..., ngay.....thang.....nam.....

lao dong nudc ngoai.

Kinh giri: Ban Quén ly Khu kinh té, cdng nghiép tinh Thira Thién Hué

1. Tén doanh NEHIEP/AE ChTIC: ..o

2. Loai hinh doanh nghiép/tb chtre ( doanh nghiép trong nudce/doanh nghigp c6 vén déu tr nude
ngoai/co quan, t6 chite/nha thau: ...

3. Téng s6 lao dong dang lam viéc tai doanh nghiép, 6 ChUC: .ooveeieee e ngudi
Trong d6 s6 120 dOng NUGC NEOAT JA:.....vvvvven e iee it nguoi
G 1A CHI: oo
T 0 1T V1110 YT O 6. Email (néu cO):ovvvveineiieaiinnn...
7. Gidy phép kinh doanh (hoat dong) 3 YOO

CO QUAN CAP: oo C6 gid tri dén ngay: ..o
Linh vuc kinh doanh (hoat GONE): .......cco..oviiiiccii st

8. Ngudi ndp hd so clia doanh nghigp/td chirc dé lien hé khi can thiét (s6 dién thogi, email):

Can ctr vin ban thdng bdo chdp thuan vj tri cong viéc sir dung ngudi lao dong nuwdc ngoai s6...

(ngay/thdng/nim) cla........ , (tén doanh nghiép/to chirc).......... dé nghi cap/cap lai gidy phép lao
dong cho nguoi lao ddng nudc ngoai, cu thé nhu sau:

9. Ho va t&€n (Chl i NO@): ..ot
10. Ngay, thang, nam sinh: ..., 11. Gidi tinh (Nam/N{) ..................
12, QUBC O v o e e e et e et e et et e et e e e et et et e s e e e e e s et e e 2t e e e e
13. Ho chiéu/gidy to c6 gid tri di 1ai qUOC t& 567 oo
CO QUAN CAP: oo C6 gid tri dén ngay: ..o
14. Trinh d6 chuyén mon (tay NGHE) (MEU CO): ...ovvvvvooeeeeooeseeeeeee e e
15. Lam viéc tai doanh nghigp/td ChIIC: .........o.vvooooooooeoioeeco s
16. Dia dHEM JAM VIEC: 1..vvovo oot
17. VI AT COME VIBC: .ottt
18. Chirc danh COME VIBC ...\ uiii ittt ettt

19. Hinh thirc 1am viéc (néu cy thé theo quy dinh tai Khodn 1 Diéu 2 Nghj dinh 11/2016/ND-CP ngay
03/02/2016) e vooeoeeeeeeesreeoeseseeseeeveemesessssesseesesssesess s sresessssssssossesmmsemmssn s srans
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II. QUA TRINH LAM VIEC
23. Noi lam viéc

- Noi lam viéc lan 1:

+ DI A1 JAM VI ..o i e

F VI CONE VIBC: ..o
+ Chirc danh ¢Ong VIEC: ......oiviiiiiiiiiiiee et

+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thdng/ndm) dén (ngay/thdng/ndm)... ... .. ....c.cc. oo coecvr e e e e

+ A AIm JAM VIBC: ... e e

T VI COME VIEC: ..ottt et

+ Chirc danh cOng VIEC: ....oviviniiiiiiiiii i

+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thdng/ndm) &én (ngay/thdng/ndm) .. .. ... ... oo e ee v e et s

- Noi lam viéc cudi cung hodc hién tai: ...

R Dt 11 QT 1o B - S P

F VI COME VIEC: ..ot s e

+ Chitc danh cONg VIEC: ... cviniiniiiiii e e
+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thdng/ndm) dén (ngay/thang/nim) ..

Chiing tbi xin cam doan nhitng thong tin néu trén 1 ding sy that. Néu sai, chung t6i xin hoan toan

chiu trach nhiém trudc phép luat.

Noi nhin: PAI DIEN DOANH NGHIEP/TO CHUC
- Nhu trén; (Ky va ghi 15 ho tén, dong déu)
- Luu don vi
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3. Thii tuc: Cap lai gidy phép lao dong cho nguoi lao dong nwée ngoai lam viéc tai
Viét Nam

a. Trinh tw thyc hién:

- Bude 1: Térchﬁc chuén bj déy du hé so theo quy dinh va n6p hd so dén Ban

Quan ly Khu kinh t€, c6ng nghi€p tinh Thira Thién Hu€. (Qua Trung tdm hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hué)

- Budc 2: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép tiép nhan hd so, kiém tra tinh
day @t va hgp 1€ cua ho so:

Trudng hop hd so chua day du hosic khong hop 18, trong vong 02 ngay lam viéc
ké tir ngay tiép nhan hd so, Ban Quan ly s& c¢6 vin ban thong béo stra déi, bb sung theo
quy dinh.

Truong hop hé so da day du, hop 1é, trong thoi han 02 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan du hé so hop 18, Ban Quan 1y cip Gidy phép lao déng cho t chirc

- Budce 3: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép chuyén két qua cho Trungtim
hanh chinh cdng tinh @€ tra cho t6 chirc, ca nhén.

+ Dia chl tlep nhan va tra két qua: Trung tim hanh chinh céng tinh Thira
Thién Hué, sé 01 Lé Lai, Phwong Vinh Ninh, Thanh pho Hué

+ Thoi gian tiép nhin va tra két qua: Budi sang tir 7h30 dén 11h00, budi chiéu
tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén thir 6 va sang thir 7 hang tuén.

b. Cach thirc thwe hién:

- Nop truc tiép tai Bo phén tiép nhan va tra két qué tai Trung tdm Hanh chinh
c6ng tinh Thira Thién Hue;

- Qua duong buu dién;

- Truc tuyén qua Céng dich vu céng tinh Thira Thién Hué;

¢. Thanh ph?m, s6 lwong hd so:

- Thanh phin hé so

1. Vin ban cia ngudi st dung lao dong d& nghi cip lai gidy phép lao dong cho
nguoi lao dong nude ngoai;

2. Hai anh mau (kich thuéc 4cm x 6cm, phong nén tring, mat nhin thing, dau dé
tran, khéng deo kinh mau), anh chup khéng qua 06 (sau) thang tinh dén ngay ndp hd so;

3. Cac gidy to sau theo timg trudng hop:
- Pbi véi truomg hop gidy phép lao dong bi mat, bi hong phai c6:

* Gidy phép lao dong dé duoc cp (trir truong hop bi mat). Dbi vGi truong hop
gidy phép lao dong bi mét thi phai c6 xac nhén cta co quan Cong an cép x4 cla Viét
Nam hodc co quan c6 thdm quyén ctia nudc ngoai theo quy dinh phép luét.

- Déi véi trudong hop thay déi ndi dung ghi trén gidy phép lao dong phai co:
* Gidy phép lao dong da dugc cap.
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* Cac gidy to chung minh nhiing ndi dung thay d6i trén gidy phép lao dong.

- P6i v6i trudmg hop cép lai gidy phép lao dong do gidy phép lao dong hét han
phai c6:

* Gidy phép lao dong da dugc cap con thoi han it nhét 05 ngay, nhung khong qué 45
ngay, trudc ngay giay phép lao ddng da dugc cap het han.

* G1ay ching nhan strc khoe hodic gidy kham sirc khoe do co quan, t6 chic y té c6

thim quyén cta nudc ngoai hodc ciia Viét Nam cip c6 gia trj trong thoi han 12 théng
ké tir ngay ky két luan strc khoe dén ngay ndp hd so;

* Ban chup kém theo ban chinh dé doi chiéu Thong bao clia S& Lao d@ng -
Thuong binh va Xa héi vé vi tri cbng viéc dugc sir dung lao dong nude ngoai hodc
Quyét dinh ciia chi tich UBND tinh vé viéc nha thdu dwoc tuyén lao dong nuwic
ngodi vao vi tri cong viéc aé nghi.

* Cac gidy to lién quan dén ngudi lao dong nuée ngoai:

+ Pbi v6i ngudi lao ddng nudc ngoai lam viée theo hinh thic di chuyén ndi bd
doanh nghiép phai c¢6 vin ban ctia doanh nghiép nudc ngoai cir sang lam vi€c tai hién
dién thuong mai ciia doanh nghiép nudc ngoai d6 trén lanh thd Viét Nam va vin ban
chimg minh nguoi lao ddng nude ngoai da duoc doanh nghiép nudc ngoai do tuyén
dung trude khi 1am viéc tai Viét Nam it nhat 12 thang.

+ Pbi voi nguoi lao dOng nudc ngoai lam vige theo hinh thire thuc hién céac loai
hop ddng hoic thoa thuan vé kinh té, thuong mai, tai chinh, ngén hang, bao hiém, khoa
hoc k¥ thuat, van hoa, thé thao, gido duc, gido duc nghé nghiép va y té phai cé hop ddng
hoic thoa thuan ky két giira dbi tac phia Viét Nam va phia nuéce ngoai, trong d6 phai c6
thoa thuin vé viéc nguoi lao ddng nudc ngoai lam viéc tai Viét Nam;

+ Pbi voi ngudi lao dong nude ngoai theo hinh thirc nha cung cap dich vu theo
hop ddng phai c6 hop ddng cung cép dich vu ky két giita déi tac phia Viét Nam va
phia nuéc ngoai va vin ban chitng minh ngudi lao dong nudc ngoai dap ung cac diéu
kién dbi v6i chuyén gia va di lam viéc cho doanh nghiép nuéc ngoai khoéng c6 hién
dién thuong mai tai Viét Nam dugc it nhét 02 nim;

+ Péi voi ngudi lao dong nude ngoai lam viéc theo hinh thirc chao ban dich vu
thi ngudi lao ddng nudc ngoai khdng song tai Viét Nam va khéng nhan thu lao tir bat
clr ngudn nao tai Viét Nam, tham gia vao céc hoat déng lién quan dén viéc dai dién
cho mét nha cung cép dich vu dé dam phéan tiéu thu dich vu ctia nha cung cép do,vai
diéu kién khong ban truc tiép dich vu d6 cho cong chung va khéng truc tiép tham gia
cung cdp dich vu; va phéai c6 vin ban ctia nha cung cp dich vu cif ngudi lao dong
nude ngoai vao Viét Nam dé dam phéan cung cép dich vu;

+ Pbi v6i ngudi lao ddng nude ngoai lam viée theo hinh thirc nguoi chiu trach
nhiém thanh 14p hién dién thuong mai phai ¢6 vin ban ctia nha cung cép dich vu cir
nguoi lao dong nudc ngoai vao Viét Nam dé thanh 1ap hién dién thuong mai cia nha
cung cép dich vu d6;

+ Pbi v6i nguoi lao dong nudc ngoai lam viée theo hinh thirc nha quan 1y, gidm
ddc diéu hanh, chuyén gia, lao dong k¥ thuit ma tham gia vao hoat dong cia doanh
nghiép nudc ngoai da thanh 1ap hién dién thuong mai tai Viét Nam thi phai c6 van ban
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chimg minh ngudi lao dong nudc ngoai dugc tham gia vao hoat déng ciia doanh
nghiép nudce ngoai do.

Trieong hop nguoi lao déng nude ngodi déi dwoc cap gidy phép lao déng theo quy
dinh tai Nghi dinh 102/2013/ND-CP ngay 05/9/2013 cua Chinh phii thi hé so phdi ¢d
vin ban chitng minh ddp iing yéu cau la nha quan Iy, gidm déc diéu hanh hodc chuyén
gia hodc lao dong ky thudt theo quy dinh tai Nghi dinh 11/2016/ND-CP.

] Qdc gid'y tf} nézf trén la 01 ban sao co cfui’ng thuc hodc 01 ban chup kem theo ban
goc dé doi chiéu, néu ciia nudc ngoadi thi mién hop phdp héa lanh sw nhumg phdi dich ra
tieng Viét va chieng thyc theo quy dinh cua phdp ludt Viét Nam.

- S6 lwgng hd so: 01 (bd)

d. Thoi han giai quyét: 02 ngay lam viéc ké tir khi nhan d hd so hop 18.

d. P6i twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép, co quan, té chirc co
str dung nguodi nudc ngoai

e. Co quan thuc hién thia tuc hanh chinh

- Co quan co fhflm quyén quyét dinh: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép
tinh Thtra Thién Hué

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan ly Khu kinh té, cdng nghiép tinh
Thira Thién Hué

- Co quan phéi hop: Khéng

g. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép lao dong

h. Lé phi: 450.000d (Bon trim nim muwoi nghin dong)

i. Tén miu don, to khai: MAu s6 7 ban hanh kém theo Thong tu 40/2016/TT-
BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua B Lao dong Thuong binh & X& hoi hudng dan thi
hanh m6t s diéu cia Nghi dinh 11/2016/ND-CP.

k. Yéu ciu diéu kién thye hién TTHC:

1. C6 nang luc hanh vi dan sy day d0 theo quy dinh ctia phap luat.

2. C6 suc khoe phu hgp véi yéu cau cong viéce.

3. La nha quan ly, giam ddc didu hanh, chuyén gia hoic lao dong k¥ thuit.

4. Khong phai la nguoi pham t6i hoac bi truy ctru trach nhi€ém hinh su theo quy
dinh cta phap luat Viét Nam va phap luat nude ngoai.

5. Puge chip thuén bing vin ban cta co quan nha nuéc c¢6 thim quyén vé viée str
dung nguoi lao dong nudce ngoai.

I. Can cit phap ly

- B4 luat Lao dong ngay 18 thang 6 nam 2012.

- Nghi dmh 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 cta Chinh phu quy dinh chi tiét thi
hanh mot s0 diéu cua B§ luat Lao ddng vé lao dong nudce ngoai lam viée tai Viét Nam.

- Thong tu 40/2016/TT- BLDTBXH ngay 25/10/2016 cia B6 Lao dong Thuong
binh & X34 hoi huéng dan thi hanh mdt so diéu cuia ND 11/2016/ND-CP.
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- Quyet dinh s6 62/2017/0D-UBND ngay 14/8/2017 ciia UBND tinh Thira

Thién Hué quy dinh mikc thu, ngp 1¢ phi cdp gidy phép lao djng cho ngwoi lao dong
nwdc ngoai lam viéc tai tinh Thira Thién Hué.

*Ghi chii: Phan chit in nghiéng va béi dim thé hién nhiing ndi dung sira ddi, bd sung

17







4. Thii tuc: X4c nhin ngwoi lao dong nwée ngoai khong thude dién cip gidy
phép lao dong

a. Trinh tw thwe hién:

- Buéce 1: Té, chirc chuén b dy dii hd so theo quy dinh va ndp hé so dén Ban
Quan ly Khu kinh té, cong nghi€p tinh Thira Thién Hu€. (Qua Trung tdm hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hué)

- Bué6c 2: Ban Quan ly Khu kinh t8, cong nghiép tiép nhan hd so, kiém tra tinh
day dd va hop 1€ cia ho so:

Truong hop hé so chua day du hoac khéng hop 1¢, trong vong 02 ngdy lam viéc
ké tir ngay tiép nhan hd so, Ban Quan ly s& ¢6 vin ban thong bao sira dbi, bd sung theo
quy dinh.

Trudng hop hd so da day du, hop I¢, trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan da hd so hop 1, Ban Quan 1y cap Glay x&c nhan cho t6 chirc

- Budc 3: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép chuyén két qua cho Trungtim
hanh chinh c6ng tinh dé tra cho t0 churc, cd nhan.

+ Dia’ chj tiép nhin va tra két qua: Trung tim hanh ght’nh cong tinh Thira
Thién Hué, so 01 Lé Lai, Phwong Vinh Ninh, Thanh pho Hué

+ Théi gian tiép nhén va tra két qua: Budi sang tir 7h30 dén 11h00, budi chiéu
tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén thi 6 va sang thit 7 hang tuan.

b. Cach thirc thwe hién:

- Nop truc tiép tai B¢ phén tiép nhan va tra két qua tai Trung tdm Hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hué;

- Qua duong buu dién;

- Truc tuyén qua Cong dich vu cdng tinh Thira Thién Hué;

c. Thanh phén, s6 lwgng ho so:

- Thanh phin hd so

1. Van ban dé nghi xac nhan ngudi lao dong nudc ngoai khong thudc dién cép
Giay phép lao dong; (Ban chinh)

2. Bin chup kém theo bin chinh dé dbi chiéu Thong béo cia S¢ Lao dong -
Thuong binh va X4 hdi vé vi tri cong viéc duge sir dung lao dong nudc ngoai hodc
Quyét dinh caa chii tich UBND tinh vé viéc nha thau dwoc tuyén lao dong nuéc
ngoai vao vi tri cong viéc dé nghi.

Cdc truong hop khong phai co théng bao cua So Lao dong - Thwong binh va Xa hoi:

- Nguoi nude ngoai vao Viét Nam voi thoi han duoi 03 thang dé thuc hién chao
ban dich vu.

- Nguoi nwce ngodi vao Viét Nam voi thoi han du6i 03 thang dé xir Iy nhitng su
co, tinh hudng ky thudt, cong nghé phwc tap nay sinh lam anh huong hodc c6 nguy co
anh huong toi san xudt, kinh doanh ma cdc chuyén gia Viét Nam va cdc chuyén gia
nwoc ngodi hién dang o Viét Nam khong xw ly duoc.

- Nguoi nudc ngoai la hoc sinh, sinh vién hoc tdp tai Viét Nam lam viéc tai Viét Nam.
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- Hoc sinh, sinh vién dang hoc tdp tai cdc truong, co so dao tao 0 nudc ngoai
c6 thoa thudn thuc tdp trong cdc co quan, té chike, doanh nghiép tai Viét Nam.

- Nguwoi nude ngoai vao Viét Nam lam viéc tai vi tri chuyén gia, nha quan Iy,
gidm déc a"ié:u hanh hodc lao dong ky thudt co thoi gian lam viéc dwdi 30 ngay va thoi
gian cong don khong qua 90 ngay trong 01 nam.

3. Danh séch trich ngang vé nguoi lao dong nudc ngoai voi ndi dung: ho tén,
tudi, gidi tinh, qudc tich, sé ho chiéu; ngay bét dau lam viéc va ngay két thic lam viéc;
vi tri cOng viéc ctia nguoi lao ddng nude ngoai;

4. Céc gidy to dé ching minh nguoi lao dong nudc ngoai khong thude dién cép
Gidy phép lao dong (01 ban chup kem theo ban goc dé doi chiéu hodc 01 ban sao cé
chimg thuc, néu ciia nude ngodi thi phai dich ra tiéng Viét, chimg thuc theo quy dinh
cua phap ludgt Viét Nam).

. 3. Hai anh miu (kich thwée 3cm x 4cm, phong nén tring, mét nhin thtfng,
dau dé tran, khong deo kinh mau), anh chup khéng qud 06 (sdu) thdng tinh déen
ngay ndp ho so;

- S6 lwgng hd so: 01 bd

d. Théi han gidi quyét: 03 ngay lam viéc ké tir khi nhan du hé so hop 1é.

d. Poi twgng thwe hién thii tuc hanh chinh: Doanh nghiép, co quan, t6 chirc
6 st dung ngudi nudc ngoai

e. Co quan thuce hi€n thu tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Ban Quan ly Khu kinh té, c6ng nghiép
tinh Thira Thién Hué

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan Iy Khu kinh té, cong nghiép tinh
Thira Thién Hue

- Co quan phdi hop: Khéng

g. Két qua thuwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy xac nhin

h. L€ phi: Khong

i. Tén miu don, t& khai: MAu sé 9 ban hanh kém theo Thong tu 40/2016/TT-
BLDTBXH ngay 25/10/2016 ctia B6 truéng Bo Lao dong Thuong binh & X& héi
hudng dan thi hanh mét s6 diéu cuia ND 11/2016/ND-CP.

k. Yéu ciu diéu kién thye hién TTHC: Khong

l. Can ctr phap ly:

- B4 luat Lao dong ngay 18 thang 6 ndm 2012.

- Nghi dinh 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 cta Chinh phu quy dinh chi tiét thi

hanh mét sé diéu ciia B6 ludt Lao dong vé lao déng nudc ngoai lam viéc tai Viét Nam.

- Théng tu 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua B¢ truong Bo Lao

dong Thuong binh & XH hudéng dan thi hanh mot s6 diéu cua ND 11/2016/ND-CP.

*Ghi chi: Phan chit in nghiéng va béi didm thé hién nhimg ndi dung sira dbi, bd sung
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Mau s6 9: Ban hanh kém theo Théng tuw sé 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/1 0/2016 cua Bj truong
B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi hwéng ddn thi hanh mét s6 diéu cia Nghi dinh s6
11/2016/ND-CP.

TEN DOANH NGHIEP/TO CHUC  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

V/v xac nhan nguoi lao dong nu6e ngoai ... , hgay.....thang....nam.....
khong thugc dién cap gidy phép lao dong.

Kinh giri: Ban Quan 1y Khu kinh té, cong nghiép tinh Thira Thién Hué

1. Tén doanh NEIIEPAG CHITC: ........oooooooooooeee oo

2. Loai hinh doanh nghiép/td chirc ( doanh nghi€p trong nudc/doanh nghiép c¢6 von dau tr nude
ngoai/co quan, t0 chirc/nha thau: ...

3. Tong s6 lao ddng dang lam viéc tai doanh nghiép, 0 ChUC: «oovveieiee e nguoi
Trong d6 s6 1a0 dOng NUGC NZOAT JA:.. ... vvvvveee e nguoi
A D1A CRI: et e
5. PIN thO@l: ... 6. Email (61 cd):.......cc.ooovveenn...
7. Gidy phép kinh doanh (hoat dong) Y OO
CO QUAN CAP: .o, Co gid tri dén ngaY: oo
Linh vuc kinh doanh (hoat GONE): ..o

8. Ngudi nop hd so ciia doanh nghiép/td chirc dé lién hé khi can thiét (sé dign thogi, email):

Cén cr vin ban sb...(ngay/thang/ndm) cla..... vé viéc chdp thuan st dung ngudi lao dong nudc
ngoai, (tén doanh nghiép/té chirc) dé nghi Ban Quan ly Khu kinh t€, cong nghiép tinh xac nhan nhiing
nguoi lao dong nudc ngoai sau day khdng thudc dién cip gidy phép lao dong (cé danh sdch kém
theo) va cac diéu kién cu thé nhu sau:

- Truong hop lao dong nudc ngoai khong thudc dién cdp gidy phép lao dong (néu ré thubc déi
twong ndo quy dinh tai Diéu 7 Nghj dinh s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016).

- Céc gidy t& chimg minh kém theo (liét ké tén cdc gidy 16).

Xin tran trong cdm on!

Noi nhan: PAI DIEN DOANH NGHIEP/TO CHUC
- Nhu trén; (Ky va ghi 15 ho tén, dong diu)
- Luu don vi
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DANH SACH TRICH NGANG VE NGUOT LAO DONG NUGC NGOAI PE XUAT KHONG
THUQC DIEN CAP GIAY PHEP LAO PONG

(Kém theo vdn ban s6...ngay/thdng/nim cia (tén doanh nghiép/té chirc)

A <K + K P
Giéi Ho chiewgiay to : Théi han
, c6 gia tri di lai Trinh N oa
tinh £ ° x ds lam viéc
Ngay quocte |yam vide © Chirc| Dia
Ho - A . * | chuyén | Vijtri £
R thang| Quoc . |tai doanh X N danh|diém . £
| 2 nim | tich co nghiép/td| ™O" CONE |cong|lam T | Dén
tén inh | | Co | gia |"& h.’p (tay vige |SORE| M ooy (ngay/
Nam|Ni| SI? SO0 |quan| tri chre nghd) vige | vige , .
£ £ gue) thang/| thang/
cap | den (néu co)
ngay nam) | ndm)
@ [ OB G 6 1O O (10) (n (12) 1 (3) | a4 | (135) (16)
Téng

DAI DIEN DOANH NGHIEP/TO CHUC
(Ky va ghi ré ho tén, dong dau)
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5. Thii tuc: Thu héi gidy phép lao dong

a. Trinh ty thyce hién:
- Budce 1: Tér chtc chudn bi diy do hé so theo quy dinh va ndp hd so dén Ban
Quan ly Khu kinh t€, cong nghiép tinh Thira Thién Hué. (Qua Trung tam hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hue)
- Bu6c 2: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiéptiép nhan hé so, kiém tra tinh
day da va hop 1€ cua ho so:
Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan da hé so hop 1¢, Ban Quan ly
cap Gidy xac nhan cho t chuc
- Buéce 3: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép chuyén két qua cho Trungtim
hanh chinh cong tinh d¢€ tra cho t6 chirc, ca nhan.
+ Dia chi tiép nhan va tra két qua: Trung tam hanh chinh céng tinh Thira
Thién Hué, sé 01 Lé Lai, Phwong Vinh Ninh, Thanh pho Hué

+ Thoi gian tiép nhin va tra két qua: Bubi sang tir 7h30 dén 11h00, budi chiéu
tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén th 6 va sang thir 7 hang tuan.

b. Cach thirc thwe hién:

- Nop truc tiép tai B6 phan tiép nhan va tra két qua tai Trung tam Hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hué;

- Qua dudng buu dién;

- Truc tuyén qua Cong dich vu cong tinh Thira Thién Hué;

c. Thanh phin, s6 lvong hé so:

- Thanh phén hd so:

1. Vin ban thong bao vé viéc thu héi gidy phép lao dong cua ngudi lao dong
nudc ngoai, trong d6 néu rd 1y do timg truedng hop thu hoi, cac truong hop thudc dién
thu hoi nhung khong thu hoi dugc. (Ban chinh)

2. Gidy phép lao dong da duoc thu héi. (Ban chinh)

- S6 lwong hd so: 01 bd

d. Thoi han giai quyét: 03 ngay 1am viéc ké tir khi nhan da hé so hop 1é.

d. Pdi twong thwc hién tha tuc hanh chinh: Doanh nghiép, co quan, t6 chuc
co sur dung ngudi nude ngoai

e. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh

- Co quan co thim quyén quyét dinh: Ban Quan Iy Khu kinh té, cong nghiép
tinh Thira Thién Hué

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép tinh
Thtra Thién Hué

- Co quan phéi hop: Khéng

g. Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: Vin ban x4c nhan
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h. L¢ phi: Khong

i. Tén mau don, t& khai: Khong

k. Yéu cau diéu kién thwe hién TTHC: Khong
l. Can cir phap ly

- B luat Lao dong ngay 18 thang 6 nam 2012.

- Nghi dinh 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 ctua Chinh phu quy dinh chi tiét
thi hanh mét s6 diéu cia B¢ luat Lao dong v€ lao dong nudc ngoai lam viée tai Viet
Nam.

- Thong tu 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua Bo truéng B Lao
dong Thuong binh & X& hoi hudng dan thi hanh mét s6 diéu cua ND 11/2016/ND-CP.

*Ghi chi: Phin chir in nghiéng va béi ddm thé hién nhimg ndi dung stra dbi, b sung
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6. Thu tuc: Pang ky Noi quy lao dgng

a. Trinh ty thwe hién:

- Buwoc 1: T(f) chtrc chuén bi ddy da hé so theo quy dinh va ndp hé so dén Ban
Quan ly Khu kinh t€, cong nghiép tinh Thira Thién Hué. (Qua Trung tdm Hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hu¢)

(Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay ban hanh néi quy lao dong, t(;), chirc ca nhan
phai ndp ho so ding ky ndi quy lao dong cho Ban Quan ly Khu kinh t€, cong nghiép
tinh Thira Thién Hué).

- Budc 2: Ban Quan ly Khu kinh t€, cong nghiép tiép nhan ho so, kieém tra tinh
day du va hop 1€ cia ho so:

_ Truong ’h(_)'p hé so chua day du hodc khong hop 1é, trong vong 03 ngay lam viéc
ké tir ngay tiep nhén ho so, Ban Quan ly s& c6 van ban thong bao stra doi, b sung theo

quy dinh. Truong hop hé so da diy di, hop 1€, trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir
ngay nhan du hd so hop 18, Ban Quan 1y cdp c6 vin ban thong bao cho tb chirc.

- Budc 3: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép chuyén két qua cho Trung tim
Hanh chinh cong tinh dé tra cho to chitc, ca nhan ding quy dinh

+ Pia chi tiép nhin va tra két qua: Trung tim Hanh chinh céng tinh Thira
Thién Hue, so 01 Lé Lai, Phuong Vinh Ninh, Thanh pho Hué

+ Thoi gian tiép nhan va tra két qua: Budi sang tir 7h30 dén 11h00, budi chiéu
tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén thir 6 va sang thir 7 hang tuan.

b. Cach thirc thuce hién:

- Nop tryc tiép tai Bo phén tiép nhén va tra két qua tai Trung tim Hanh chinh céng
tinh Thira Thién Hué;

- Qua duong buu dién;

- Truc tuyén qua Cong dich vu cong tinh Thira Thién Hué;

¢. Thanh phan, s6 lwgng hd so:

- Thanh phan hé so

1. Vin ban @ nghi dang ky néi quy lao dong. (Bdn chinh)

2. Quyét dinh ban hanh néi quy lao dong ctia giam déc doanh nghiép. (Bdn chinh)

3. Ban ndi quy lao ddng ciia doanh nghiép. (Ban chinh)

4. Cac van ban quy dinh cta don vi c6 li€n quan dén ky luat lao dong va trach
nhiém vét chat. (Ban chinh)

5. Bién ban 13y y kién tap thé lao déng. (Bdn chinh)

- S6 lugng ho so: 01 bd

d. Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc ké tir khi nhan du hé so hop 18.

d. DP6i twong thyce hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép, co quan, td chirc c6
s dung nguoi nudc ngoai
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e. Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh

- Co quan co thAm quyén quyét dinh: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép tinh
Thtra Thién Hué

- Co quan tryuc tiép thuc hién TTHC: Ban Quén ly Khu kinh té, cong nghiép tinh
Thira Thién Hué

- Co quan phdi hop: Khong

g. Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: Thong bao vé viéc ding ky néi quy lao
dong

h. L¢ phi: Khong

i. Tén mau don, to khai: Khong

k. Yéu ciu diéu kién thwc hién TTHC: Khong

l. Can cir phap ly

- B luat Lao ddng ngay 18 thang 6 nam 2012.

- Chuong V, Nghi dinh 05/2015/ND-CP ngay 12/01/2015 ctia Chinh phti Quy dinh
chi tiét va huéng dan thi hanh mét s6 ndi dung cia B luat Lao dong.

*Ghi chit: Phn chit in nghiéng va b6i dim thé hién nhimg néi dung sira d6i, bd sung
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II. LINH VU'C XUAT NHAP CANH

1. Thu tuec: Xét cho phép sir dung thé di lai ciia doanh nhan APEC (thé
ABTC)

a. Trinh ty thwe hi€n:

- Budc 1: Té, chirc chuén bi day du hd so theo quy dinh va ndp hd so dén Ban
Quan ly Khu kinh t€, céng nghiép tinh Thira Thién Hué. (Qua Trung tdm hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hue)

- Buéc 2: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép tiép nhan hd so, kiém tra tinh
day du va hop 1€ cta ho so:

. Trong thoi han 01 ngay lam viéc, Ban Quan ly ¢6 van ban giri Cuc‘Thué', Bao
hiém Xa hdi, S& Ngoai vy, Hai quan tinh, S& Cong Thuong, Cong an tinh dé nghi cung
cap thong tin vé tinh hinh chap hanh phap luat ciia doanh nghiép.

Trudng hop hé so chua day di hoac khéng du diéu kién xét (sau khi c6 y kién
phan hoi cla cac co quan chirc nang lién quan), trong vong 07 ngay lam viéc ke tir
ngay tiép nhan ho so, Ban Quan ly s& cé vin ban thong bao ly do theo quy dinh.

Trudng hop hé so da day du, hop 1&, trong thoi han 08 ngay lam viéce, ké tir ngay
nhéu} di ho so hop 1€, Ban Quan ly tham dlnh trinh Cha tich 'UBND tinh xem xét,
quyét dinh cho phép str dung thé ABTC.chuyén tra két qua cho to churc.

- Budc 3: Trong thoi han 03 ngay lam Chu tich UBND tinh c¢6 Quyét dinh”cho
phép sir dung thé ABTC va chuyén két qua cho Trungtam hanh chinh cong tinh dé tra
cho t6 chuc

+ Pia chi tiép nhin va tra két qua: Trung tim hanh chinh cong tinh Thira
Thién Hué, so 01 Lé Lai, Phwong Vinh Ninh, Thanh pho Huée

+ Thoi gian tiép nhan va tra két qua: Budi sang tir 7h30 dén 11100, bubi chiéu
tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén thir 6 va sang thr 7 hang tuan.

b Cach thirc thyc hién:

- Nop tryuc tiép tai B§ phén tiép nhén va tra két qua tai Trung tAm Hanh chinh
cong tinh Thua Thién Hué;

- Qua duong buu dién;

- Truc tuyén qua Cong dich vu cong tinh Thira Thién Hué;

c. Thanh phan, s6 lrgng ho so:

* Thanh phin hé so:

- Vin ban Qé nghi do thu trudng don vi ky tén va dong dau (theo méu tai Phu
luc I cua Quy ché dugc ban hanh kem theo Quyét dinh so 38/2018/QD-UBND ngay
19/6/2018 cua UBND tinh Thira Thién Hué),

- Ban sao cong chimg hoZc ban sao c6 chimg thyc hop dong kinh té (hoac tai
liéu twong tu) doanh nghiép ky két véi doi tdic nudc ngoai hodc viing lanh tho thanh
vién tham gia chuong trinh thé di lai ciia doanh nhan APEC c6 thdi han khong qua 02
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nam tinh dén thoi didm xin phép sir dung thé ABTC (kém theo cic vin ban thé hién
hop dong, tai lieu ky két, hop tac da hoic  dang dugc thuc hién). Néu céc vin ban bing
tiéng nudc ngodi phai cé ban dich sang tiéng Viét va chimg thuc;

- Ban sao hd chiéu phb théng;

- Ban sao ¢ ching thuc hodc ban sao kém ban chinh dé déi chiéu quyét dinh
b6 nhiém ch&c vu cia doanh nhan di c6 thoi han bo nhiém it nhat 01 ndm tinh dén
ngay nop ho so;

- Ban sao sb Bao hiém x4 hoi cta doanh nhén.

* 86 lwgng ho so: 03 b hé so.

d. Thoi han giai quyét: 11 (muoi mot) ngay 1am viéc ké tir khi nhan hd so hop
1€.

d. P6i twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép, co quan, tb chirc.

e. Co quan thyce hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nthan dan tinh Thira Thién Hué.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan ly Khu kinh té, cong nghiép tinh
Thira Thién Hue.

- Co quan phdi hop : Cong an, S¢ Cong thuong, Cuc Thué, Cuc Hai quan, Bao
hiém x3 hoi tinh Thira thién Hué.

g. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: T trinh trinh UBND tinh xét cho
phép str dung thé ABTC.

h. Phi, 1¢ phi (néu c6): Khong.

i. Tén miu don, to khai: Vin ban d nghi cdp thé ABTC (Phu luc I, Quyét
dinh s6 38/2018/QD-UBND ngay 19/6/2018 ciia UBND tinh).

k. Cac yéu ciu diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh:

- Doanh nhén Vi¢t Nam mang h$ chiéu phd thong con thoi han it nhat 05 nam
ke tir ngay ndp ho so xét cho phép sir dung thé ABTC;

- Doanh nhan dang lam vic tai cac doanh nghi€p dugc quy dinh tai Piéu 2 (cha
Quy ché dugc ban hanh kém theo Quyet dinh s6 38/2018/QD-UBND ngay 19/6/2018
cia UBND tinh Thira Thi€n Hué) c6 céc hoat dong hop tac kinh doanh, thuong mai,
dau tu va dich vu véi cac doi tac ’tai cac nudc va vung lanh tpc”) thudc APEC tham gia
chuong trinh thé ABTC dugc thé hién thdng qua cac hop dong kinh te, thuong mai,
céc du an dau tur va cac hop dong dich vu cu thé.

- Doanh nhén dang lam viéc tai cac doanh nghi¢p dé hoat dfng tir 12 thang tr¢
1én, c6 quyet dinh bo nhiém chirc vu va tham gia déng bao hiem x& hi theo quy dinh
cta phép luat.

~ -Conhu cAu di lai thuong xuyén, ngén han t6i cac nén kinh té thanh vién ABTC
dé ky keét, thuc hién cac cam két kinh doanh trong khu vuc APEC.

- Doanh nhén Viét Nam khéng thuc dién chura duoc xuét canh.

- Khong thudc dién doanh nhén vi pham phap luat dang trong qua trinh diéu tra,
xtr ly; dang phai chap hanh hinh phat hodc @i chap hanh xong nhung chua dugc x04 4n
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tich hodc dang c6 nghia vu thi hanh ban 4n dén sy, kinh té, lao dong hoic dang co
nghia vu chap hanh quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh, nghia vu nop thué va
nghia vu khac vé tai chinh.

- Doanh nhén phai tir 18 tudi trd 1én, co du nang luc hanh vi dén su;

I. Can cir phap ly cuia thia tuc hanh chinh:

- Quyét dinh sb 45/2006/QD-TTg ngay 28/02/2006 ciia Thii twéng Chinh phi vé
viéc ban hanh Quy ché cép va quan ly thé di lai cia doanh nhan APEC;

- Quyét dinh s 54/2015/QD- TTg ngay 29/10/2015 cua Thii twéng Chinh phi
vé viéc sira dbi bd sung mot sé didu cuia Quy ché vé viée clp va quan ly thé di lai cua
doanh nhan APEC ban hanh kém theo Quyét dinh sé 45/2006/QD-TTg ngay 28 thang
02 ndm 2006 cua Thu tuéng Chinh phu;

- Théng tu s6 07/2013/TT-BCA ngay 30 thang 01 ndam 2013 cua B Cong an
sua doi, bo sung mét sd diém cia Thong tu s6 27/2007/TT-BCA ngay 29 thang 11
ndm 2007 ctia B§ Cong an hudng dan viéc cap, stra doi, bé sung ho chiéu ph6 thong &
trong nudc;

- Théng tu s6 28/2016/TT-BCA ngay 05 thang 7 nam 2016 cta B Cong an vé
hudng dan thyc hién Quy ché cap va quén ly thé di lai clia doanh nhan APEC;

- Quyét dinh s 38/2018/QD-UBND ngay 19/6/2018 cua UBND tinh Thura
Thién Hué vé viéc ban hanh Quy ché cho phép str dung thé di lai cia doanh nhén
APEC trén dia ban tinh Thira Thién Hué.

*Ghi chu: Phén chit in nghiéng va béi dim thé hién nhimg nodi dung stra dbi, bd sung
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Phu Iuc I: BIEU MAU BAN PE NGHI CHO PHEP SU DUNG THE ABTC
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 38/2018/0P-UBND ngay 19/ 6/2018 ciia UBND tinh)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lap - Tu do - Hanh phic

BAN PE NGH] CHO PHEP SU DUNG THE ABTC

[01] Kinh gti:
[02] Téndonvi:
bang ky dugc phép sur dung thé ABTC cho :
1.Ho vatén:
2. Ngay sinh : tai
3. Ton gido :
4. Trinh d0 van hoa :

5. Noi dang ky thudng tra :

6. S6 ho chiéu : Ngay cép:
Thoi han: cép tai ......
7. Chirc vu :
8. Quyét dinh bd nhiém sb ..... NgaYy .../ oot

[04] Doanh nghiép cam két:
a) V& tinh chinh x4c ctia ndi dung ctia hd so xin sir dung thé¢ ABTC ;

) b) Chép hanh nghiém chinh cac quy dinh ciia phap luat Viét Nam va cac quy dinh vé
cap va quan ly thé ABTC.

......... ngay ... thdng ...... ndm.......
GIAM POC PON V]
[05]

Hd so kém theo:
1. Ban sao hé chiéu;
2. Cdc van ban, hop déng hodic dw én dau te hop tdac voi cac déi tdc thuge nén kinh té
thanh vién tham gia ABTC;
3. Quyét dinh b6 nhiém chirc vu;
4. Bdn sao s6 Bao hiém xa héi cia doanh nhdn.
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